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(57) Sáng chế đề cập đến thủy tinh bao gồm 55,0% khối lượng đến 75,0% khối 

lượng SiO2; 2,0% khối lượng đến 20,0% khối lượng Al2O3; 0% khối lượng đến 

5,0% khối lượng B2O3; 5,0% khối lượng đến 15,0% khối lượng Li2O; 0% khối 

lượng đến 5,0% khối lượng Na2O; 0% khối lượng đến 4,0% khối lượng K2O; 0% 

khối lượng đến 8,0% khối lượng MgO; 0% khối lượng đến 10,0% khối lượng 

ZnO; 0,5% khối lượng đến 5,0% khối lượng TiO2; 1,0% khối lượng đến 6,0% 

khối lượng P2O5; 2,0% khối lượng đến 10,0% khối lượng ZrO2; 0% khối lượng 

đến 0,4% khối lượng CeO2; 0,05% khối lượng đến 0,5% khối lượng SnO+SnO2; 

0,1% khối lượng đến 5,0% khối lượng FeO+Fe2O3; 0,1% khối lượng đến 5,0% 

khối lượng NiO; 0,1% khối lượng đến 5,0% khối lượng Co3O4; 0% khối lượng 

đến 4,0% khối lượng MnO+MnO2+Mn2O3; 0% khối lượng đến 2,0% khối lượng 

Cr2O3; 0% khối lượng đến 2,0% khối lượng CuO; và 0% khối lượng đến 2,0% 

khối lượng V2O5. 
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